PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

Bình Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

KẾT QUẢ CHẤM CHUYÊN ĐỀ, SÁNG KIẾN HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN
	TT
	Họ và tên giáo viên
	Nữ
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ ĐT
	Môn dự thi
	Phách
	Điểm chuyên đề
	Đủ ĐK dự thi năng lực
	Trường

	1
	Đỗ Thị Thúy Quyên
	x
	1986
	2008
	ĐHSP Toán – Lí
	Toán
	
	SK-Khá: 2012-2013
	Đủ ĐK
	Bình Minh

	2
	Phạm Đình Thái
	
	1987
	2009
	ĐH Toán
	Toán
	T3
	5,5
	Không đủ ĐK
	Bình Xuyên

	3
	Vũ T. Kim Phương
	x
	1969
	1989
	CĐ Toán
	Toán
	T7
	6,5
	Đủ ĐK
	Tân Hồng

	4
	Vũ Thị Yến
	x
	1980
	2001
	Đại học Toán
	Toán
	T15
	6,75
	Đủ ĐK
	Thúc Kháng

	5
	Nguyễn Văn Kiên
	
	1979
	2000
	CĐ
	Toán
	T14
	6,75
	Đủ ĐK
	Thái Hòa

	6
	Phạm Thị Duy
	x
	1979
	2006
	ĐHSP Toán
	Toán
	T12
	7,25
	Đủ ĐK
	Thái Dương

	7
	Phạm Thị Diễm
	x
	1983
	2004
	ĐHSP
	Toán
	
	SK-TB: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Cổ Bì


	8
	Nguyễn Xuân Ngân
	
	1978
	2001
	ĐHSP
	Toán
	T1
	3,75
	Không đủ ĐK
	Cổ Bì

	9
	Nguyễn Thị Hà
	x
	1978
	1998
	Đại Học
	Toán
	T18
	7,0
	Đủ ĐK
	Hồng Khê

	10
	Hoàng Văn Nam
	
	1981
	2003
	ĐHSP Toán
	Toán
	
	SK-TB: 2012-2013
	Đủ ĐK
	Long Xuyên

	11
	Đào Thị Tam
	x
	1989
	2012
	CĐ Toán-Tin
	Toán
	T13
	7,0
	Đủ ĐK
	Nhân Quyền

	12
	Đỗ Văn Trường
	
	1974
	1996
	ĐH
	Toán
	T8
	6,75
	Đủ ĐK
	Tân Việt

	13
	Vũ Đăng Đồng
	
	1986
	2012
	ĐHSP Toán - Lí
	Toán
	T16
	6,75
	Đủ ĐK
	Thái Học

	14
	Đặng Văn Hùng
	
	1983
	2006
	ĐHSP Toán
	Toán
	
	SK-TB: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Vũ Hữu

	15
	Phạm Viết Tài
	
	1988
	2012
	ĐHSP Toán
	Toán
	T11
	8,5
	Đủ ĐK
	Vũ Hữu

	16
	Vũ Xuân Thùy
	
	1980
	2002
	ĐHSP Toán
	Toán
	T2
	6,5
	Đủ ĐK
	Hùng Thắng

	17
	Vũ Thị Hiền
	x
	1977
	1999
	Đại học
	Toán
	T17 
	7,75
	Đủ ĐK
	Hưng Thịnh

	18
	Vũ Thị Nụ
	x
	1989
	2012
	CĐ Toán
	Toán
	T4
	6,75
	Đủ ĐK
	Kẻ Sặt

	19
	Vũ Hữu Thưởng
	
	1982
	2004
	ĐH
	Toán
	T5
	7,0
	Đủ ĐK
	Tráng Liệt

	20
	Vũ Xuân Tính
	
	1979
	2001
	ĐH Toán
	Toán
	T9
	7,25
	Đủ ĐK
	Vĩnh Hồng

	21
	Vũ Đăng Mậu
	
	1980
	2004
	ĐH Toán
	Toán
	T10
	6,75
	Đủ ĐK
	Vĩnh Tuy


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

Bình Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

KẾT QUẢ CHẤM CHUYÊN ĐỀ, SÁNG KIẾN HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: VẬT LÍ

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Nữ
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ ĐT
	Môn dự thi
	Phách
	Điểm chuyên đề
	Đủ ĐK dự thi năng lực
	Trường

	1
	Vũ Thị Lan
	x
	1986
	2012
	ĐHSP Lí
	Vật lí
	MT6
	6,0
	Đủ ĐK
	Bình Minh

	2
	Vũ Thị Hải
	x
	1988
	2010
	ĐH Lí
	Vật lí
	MT2
	7,75
	Đủ ĐK
	Bình Xuyên

	3
	Phạm Thị Huyền
	x
	1991
	2012
	CĐ Lý - C.Nghệ
	Vật lí
	MT4
	6,75
	Đủ ĐK
	Tân Hồng

	4
	Vũ Thị Thanh Quỳnh
	x
	1983
	2008
	CĐ Lí
	Vật lí
	MT11
	6,0
	Đủ ĐK
	Thúc Kháng

	5
	Cao Văn Thịnh
	x
	1987
	2012
	ĐH Lí
	Vật lí
	MT10
	7,75
	Đủ ĐK
	Thái Hòa

	6
	Vũ Văn Hảo
	
	1978
	1999
	ĐHSP Lí
	Vật lí
	MT3
	6,0
	Đủ ĐK
	Cổ Bì

	7
	Vũ Đình Hà
	
	1981
	2003
	ĐHSP Lí
	Vật lí
	MT8
	7,0
	Đủ ĐK
	Long Xuyên

	8
	Phạm Văn Ngôn
	
	1991
	2012
	CĐ Lý - CN
	Vật lí
	MT9
	6,0
	Đủ ĐK
	Nhân Quyền

	9
	Vũ Thị Nương
	x
	1982
	2004
	ĐH Lí
	Vật lí
	MT7
	7,5
	Đủ ĐK
	Tân Việt

	10
	Vũ Thị Vinh
	x
	1980
	2003
	ĐHSP Lí - CN
	Vật lí
	MT5
	8,0
	Đủ ĐK
	Thái Học

	11
	Vũ Thị Huyền
	x
	1991
	2012
	CĐ Lí
	Vật lí
	MT1
	7,25
	Đủ ĐK
	Hùng Thắng

	12
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	x
	1977
	1997
	ĐH Lí
	Vật lí
	
	SK-TB:2012-2013
	Đủ ĐK
	Kẻ Sặt

	13
	Lương Thị Lụa
	x
	1982
	2003
	ĐH Toán - Lí
	Vật lí
	
	SK-TB:2013-2014
	Đủ ĐK
	Tráng Liệt


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

Bình Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

KẾT QUẢ CHẤM CHUYÊN ĐỀ, SÁNG KIẾN HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÍ

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Nữ
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ ĐT
	Môn dự thi
	Phách
	Điểm chuyên đề
	Đủ ĐK dự thi năng lực
	Trường

	1
	Phạm Thị Thanh
	x
	1979
	2000
	ĐHSP Địa-CD
	Địa lí
	
	SK-Khá:2013,2014
	Đủ ĐK
	Bình Minh

	2
	Nhữ Thị Nguyệt
	x
	1978
	2001
	ĐH Địa
	Địa lí
	
	SK-Tốt: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Bình Xuyên

	3
	Vũ Trọng Thuấn
	
	1978
	2000
	ĐH Địa lí
	Địa lí
	
	SK-TB: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Tân Hồng

	4
	Đỗ Văn Hội
	
	1976
	1997
	Đại học Địa
	Địa lí
	
	SK-TB
	Đủ ĐK
	Thúc Kháng

	5
	Vũ Thị Duyên
	x
	1985
	2012
	CĐ Địa
	Địa lí
	Đ1
	6,75
	Đủ ĐK
	Thái Hòa

	6
	Vũ Thị Thu
	x
	1980
	2003
	ĐH Văn-CĐ Địa
	Địa lí
	Đ3
	8,0
	Đủ ĐK
	Thái Dương

	7
	Nguyễn Thị Hoàn
	x
	1981
	2006
	ĐHSP Địa
	Địa lí
	
	SK-TB: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Cổ Bì

	8
	Nguyễn Thị Ly
	x
	1985
	2010
	Cao Đẳng Địa
	Địa lí
	
	SK-TB: 2014-2015
	Đủ ĐK
	Hồng Khê

	9
	Nguyễn Thu Hương
	x
	1982
	2003
	ĐH Sử-CĐ Địa
	Địa lí
	
	SK-Khá:2013-2014
	Đủ ĐK
	Long Xuyên

	10
	Phạm Thị Cúc
	x
	1979
	2000
	ĐH Văn
	Địa lí
	Đ2
	7,5
	Đủ ĐK
	Nhân Quyền

	11
	Bùi Thị Hiếu
	x
	1978
	2000
	ĐHSP Văn-Địa
	Địa lí
	Đ5
	6,5
	Đủ ĐK
	Thái Học

	12
	Vũ Thị Trang
	x
	1986
	2009
	CĐ Sử-ĐH Địa
	Địa lí
	Đ4
	7,0
	Đủ ĐK
	Vũ Hữu

	13
	Đặng Thị Yến
	x
	1983
	2005
	ĐH 
	Địa lí
	Đ6
	6,25
	Đủ ĐK
	Tráng Liệt

	14
	Đào Huy Trung
	
	1979
	2000
	ĐH Địa
	Địa lí
	
	SK-TB:2014-2015
	Đủ ĐK
	Vĩnh Hồng


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

Bình Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

KẾT QUẢ CHẤM CHUYÊN ĐỀ, SÁNG KIẾN HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: MĨ THUẬT

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Nữ
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ ĐT
	Môn dự thi
	Phách
	Điểm chuyên đề
	Đủ ĐK dự thi năng lực
	Trường

	1
	Vũ Quốc Việt
	
	1979
	2006
	CĐ MT - Đội
	Mĩ thuật
	01
	6,13
	Đủ ĐK
	Bình Minh

	2
	Trần Thị Oanh
	x
	1983
	2006
	CĐ MT - Đội
	Mĩ thuật
	
	SK-TB:2014-2015
	Đủ ĐK
	Bình Xuyên

	3
	Vũ Thị Điệm
	x
	1985
	2008
	CĐ MT - Đội
	Mĩ thuật
	05
	7,5
	Đủ ĐK
	Tân Hồng

	4
	Vũ Xuân Quang
	
	1974
	2003
	ĐH MT
	Mĩ thuật
	
	SK-TB:2014-2015
	Đủ ĐK
	Thái Hòa

	5
	Hà Thị Thảo
	x
	1979
	2000
	Đại Học MT
	Mĩ thuật
	04
	7,38
	Đủ ĐK
	Hồng Khê

	6
	Phạm Văn Hiếu
	
	1978
	2003
	ĐH MT
	Mĩ thuật
	06
	5,25
	Không đủ ĐK
	Long Xuyên

	7
	Nguyễn Thị Huệ
	x
	1981
	2004
	CĐ MT
	Mĩ thuật
	
	SK-TB:2014-2015
	Đủ ĐK
	Nhân Quyền

	8
	Vũ Mạnh Toàn
	
	1978
	2003
	ĐH MT
	Mĩ thuật
	03
	4,38
	Không đủ ĐK
	Tân Việt

	9
	Đoàn Quang Phong
	
	1978
	2003
	ĐHSP MT
	Mĩ thuật
	02
	7,75
	Đủ ĐK
	Thái Học

	10
	Đào Thị Xanh
	x
	1983
	2006
	ĐHSP MT
	Mĩ thuật
	07
	7,13
	Đủ ĐK
	Vũ Hữu

	11
	Trần Thị Tú
	x
	1980
	2002
	ĐHSP MT
	Mĩ thuật
	
	SK-Tốt:2014-2015
	Đủ ĐK
	Hùng Thắng

	12
	Nhữ Văn Thuấn
	
	1981
	2005
	CĐ Mĩ thuật
	Mĩ thuật
	08
	7,5
	Đủ ĐK
	Hưng Thịnh

	13
	Nguyễn Văn Long
	
	1983
	2009
	CĐ Mĩ thuật
	Mĩ thuật
	
	SK-TB:2014-2015
	Đủ ĐK
	Kẻ Sặt

	14
	Hoàng Ngọc Tân
	
	1982
	2004
	ĐH Mĩ thuật
	Mĩ thuật
	
	SK-Tốt:2014-2015
	Đủ ĐK
	Vĩnh Hồng


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

Bình Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

KẾT QUẢ CHẤM CHUYÊN ĐỀ, SÁNG KIẾN HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Nữ
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ ĐT
	Môn dự thi
	Phách
	Điểm chuyên đề
	Đủ ĐK dự thi năng lực
	Trường

	1
	Nguyễn Văn Thắng
	
	1981
	2003
	CĐSP NN
	Tiếng Anh
	
	SK-TB:2013-2014
	Đủ ĐK
	Bình Xuyên

	2
	Vũ Thị Dung
	x
	1988
	2009
	CĐSP NN
	Tiếng Anh
	A5
	6,5
	Đủ ĐK
	Tân Hồng

	3
	Vũ Thị Vì
	x
	1977
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A12
	6,25
	Đủ ĐK
	Thúc Kháng

	4
	Nguyễn Thị Tiến
	x
	1976
	2005
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A10
	6,0
	Đủ ĐK
	Thái Hòa

	5
	Triệu Thị Vân
	x
	1982
	2005
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A9
	7,75
	Đủ ĐK
	Thái Dương

	6
	Phạm Thị  Nguyên
	x
	1987
	2011
	CĐSP NN
	Tiếng Anh
	A2
	7,75
	Đủ ĐK
	Cổ Bì

	7
	Lê Thanh Huế
	x
	1986
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A11
	7,6
	Đủ ĐK
	Long Xuyên

	8
	Lê Huy Khiêm
	
	1976
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A1
	8,0
	Đủ ĐK
	Nhân Quyền

	9
	Nguyễn Diệu Thái
	x
	1977
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A6
	7,75
	Đủ ĐK
	Tân Việt

	10
	Vũ Bá Quyền
	
	1977
	2000
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	
	SK-Tốt:2014-2015
	Đủ ĐK
	Vũ Hữu

	11
	Lê Quang Hải
	
	1975
	1998
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A13
	7,1
	Đủ ĐK
	Hùng Thắng

	12
	Nhữ Thị Thuận
	x
	1977
	1998
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A14
	6,5
	Đủ ĐK
	Hưng Thịnh

	13
	Trần Thị Hương Nhung
	x
	1976
	2012
	ĐH Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	A3
	7,0
	Đủ ĐK
	Kẻ Sặt

	14
	Phạm Thị Thu Hằng
	x
	1972
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A4
	6,5
	Đủ ĐK
	Tráng Liệt

	15
	Phạm Thị Huyền
	x
	1977
	2000
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A7
	6,0
	Đủ ĐK
	Vĩnh Hồng

	16
	Trần Thị Phương
	x
	1976
	1999
	ĐH Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	A8
	6,5
	Đủ ĐK
	Vĩnh Tuy
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